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I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là gì?
A. Quân đội Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện.
B. Nhân dân đã sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền
C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam D. Phong trào Việt Minh đã phát triển mạnh mẽ
Câu 2. Hai tỉnh cuối cùng giành được chính quyền trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945:
A. Quảng Ngãi, Thanh Hóa.                               B. Bắc giang, Hải Dương.
C. Hà Tĩnh, Quảng Nam.                                    D. Đồng Nai Thượng và Hà Tiên.
Câu 3. Cộng đồng Than - Thép châu Âu (ECSC) được thành lập vào năm nào?
A. 1951.                       B. 1957.                          C. 1967.                       D. 1993.  
Câu 4. Chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu giữa hai siêu cường nào?
A. Liên Xô và Đức              B. Mỹ và Nhật Bản      C. Mỹ và Liên Xô.             D. Anh và Liên Xô
Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai đảng thay nhau cầm quyền ở Mỹ là:
A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.                        B. Đảng Liên minh và Đảng Cộng sản.
C. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà.                  D. Đảng Công lí và Đảng Lập hiến.
 Câu 6. Nền kinh tế Tây Âu phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là nhờ:
A. Nhận viện trợ từ Liên Xô.     B. Viện trợ từ Kế hoạch Mác-san của Mỹ.
C. Mở rộng thị trường sang châu Á và châu Phi. 
D. Chính sách phát triển kinh tế của Liên minh châu Âu. 
 Câu 7. Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ?
A. Chậm sửa chữa những sai lầm.
B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp
2. Chế độ XHCN ở Liên Xô tồn tại bao nhiêu năm?
  A. 74 năm              B. 75 năm
3. Chế độ chủ nghĩa xã hội chấm dứt tại Liên bang Xô viết vào năm nào?
      A. 1991                                   B. 1992
4. Công cuộc cải tổ ở Liên Xô năm 1985 diễn ra trong lĩnh vực nào?
A. Văn hoá – giáo dục                       B. Kinh tế và chính trị
  Câu 7  Khó khăn nào là lâu dài đối với cách mạnh xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu?
A. Sự bao vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản động quốc tế.
B. Cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu so với các nước Tây Âu.
C. Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.
D. Tàn dư lạc hậu của chế độ cũ.
Câu 8. Cột mốc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là:
A. Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.
B. Các nước dân chủ Đông Âu được thành lập.
C. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập.
D. Khối SEV được thành lập
Câu 9. Nguyên nhân chính của sự ra đời liên minh phòng thủ Vác-Sa- va (14/5/1955) là gì?
A. Để đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Âu.
B. Để đối phó với việc vũ trang lại Tây Đức của các nước thành viên khối NATO.
C. Để tăng cường sức mạnh của các nước XHCN.
D. Để tăng cường tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.
Câu 10. Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất:
A. Một tổ chức kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
C. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
D. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
Câu 11: Những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ 2 nền kinh tế mỹ như thế nào?
 A. Rất phát triển                       B. Không phát triển bằng trước chiến tranh
 C. Ổn định                                D. Tất cả đều sai
 Câu 12: Mỹ đã thực hiện kế hoạch gì nhằm tài trợ các nước châu Âu tái thiết đất nước?
A. Kế hoạch khôi phục nền kinh tế.                   B. Cho vay nặng lãi.
 C. Chiến lược toàn cầu                                    D. Kế hoạch Mác - san.
Câu 13: nền kinh tế mỹ gặp sự suy thoái và những khó khăn nghiêm trọng vào khoảng thời gian nào
  A.  1971           B. 1972               C. 1973                      D. 1974
 Câu 14: Hai đảng nào sau đây thay nhau cầm quyền ờ nước Mỹ
A. Đảng Dân chủ và đảng Quốc đại                   B. Đảng Dân chủ và đảng Ôn hòa
 C. Đảng Cộng hòa và đảng Ôn hòa                  D. Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ
 Câu 15: Những năm 70 thế kỉ XX, Mỹ tìm cách cải thiện quan hệ ngoại giao với Liên Xô bằng những việc làm nào sau đây?
A. Tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh            B. Cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít
C. Cùng nhau hỗ trợ châu Âu khôi phục chiến tranh     D. Cùng nhau thống trị thế giới
Câu 16: Để nhanh chóng khôi phục nền kinh tế đất nước, các nước Tây Âu phải làm gì?
A. Cải cách nền kinh tế.                          B. Thu hẹp quyền tự do
C. Nhận viện trợ từ Mĩ.                            D. Trở lại xâm lược thuộc địa.
 Câu 17: “Kế hoạch Mác-san” có tên gọi khác là gì?
A. “Kế hoạch phục hưng châu Âu ”         B. “Kế hoạch khôi phục nền kinh tế châu Âu”.
C. “Kế hoạch trợ giúp châu Âu”.           D. “Kế hoạch khôi phục châu Âu”.
Câu 18: Với những bước tiến của quá trình liên kết, từ năm 1993, Cộng đồng châu Âu mang tên mới là Liên minh châu Âu viết tắt là:
  A. ASEAN                        B. EC              C. EEC                 D. EU
 Câu 19: Cộng đồng than, thép Châu Âu thành lập vào thời gian nào? gồm bao nhiêu nước?
A. 4/1950 gồm 6 nước                         B. 4/1951 gồm 6 nước
C. 4/1950 gồm 7 nước                    D. 4/1951 gồm 7 nước
 Câu 20: Năm 2007, liên minh châu Âu có bao nhiêu nước?
A. 24             B. 25                       C. 26                  D. 27
II TỰ LUẬN
 Câu 1. 
a. Giải thích sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô?
b. Đánh giá vai trò của Liên Xô đối với hòa bình thế giới từ năm 1945 đến năm 1991? 
Câu 2. Từ hậu quả của cuộc chiến tranh lạnh, theo em chúng ta cần làm gì để bảo vệ hòa bình hiện nay?
 Câu 3:  Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945?
 Câu 4 Nguyên nhân xuất hiện Chiến tranh lạnh?




